
Số tờ
Số 

thửa

Diện tích 

đất thu 

hồi (m2)

Diện 

tích 

ngoài 

chỉ giới 

(m2)

Loại 

đất
Số tờ

Số 

thửa

Diện 

tích đất 

thu hồi 

(m2)

Diện 

tích 

ngoài 

chỉ giới 

(m2)

Loại 

đất

1 Bà Đặng Thị Dung
Xóm Dốc Đỏ, xã 

Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

247 

(24)
196 1.762,7 RSX Ông Đặng Văn Trình

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

247 

(24)
196 1.762,7 RSX

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất

2 Ông Nguyễn Văn Hoa
Xóm Dốc Đỏ, xã 

Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
176 272,0 LUC Nguyễn Thị Loan

Xóm Khuôn Năm, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
176 272,0 LUC

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất

3 Bà Đồng Thị Chức
Xóm Dốc Đỏ, xã 

Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
304 34,0 LUC Ông Vũ Văn Dương

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
304 34,0 LUC

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất

4 Bà Phạm Thị Huê
Xóm Suối Cái, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
243 18,0 LUC Ông Nguyễn Văn Hùng

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
243 18,0 LUC

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất

252 

(35)
155 94,0 LUC

252 

(35)
155 94,0 LUC

252 

(35)
256 366,0 LUC

252 

(35)
256 366,0 LUC

252 

(35)
384 225,0 50,0 LUC

252 

(35)
384 225,0 50,0 LUC

252 

(35)
365 245,0 LUC

252 

(35)
365 245,0 LUC

6 Ông Nguyễn Văn Thành
Xóm Dốc Đỏ, xã 

Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

246 

(23)
333 361,4 CLN

Ông Nguyễn Văn Thành 

và bà Đoàn Thị Mây

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

246 

(23)
333 361,4 CLN

Đều chỉnh tên 

người sử dụng đất

7 Ông Lương Văn Hòa
Xóm Dốc Đỏ, xã 

Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
259 29,0 LUC

Ông Nguyễn Văn Thành 

và bà Đoàn Thị Mây

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
259 29,0 LUC

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất

8 Ông Nguyễn Văn Thái
Xóm Dốc Đỏ, xã 

Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
261 34,0 LUC Bà Nguyễn Thị Thuyết

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
261 34,0 LUC

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất

9 Bà Lê Thị Kiều
Xóm Dốc Đỏ, xã 

Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
269 384,0 LUC Ông Lê Xuân Trường

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
269 384,0 LUC

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất

10 Ông Nguyễn Văn Thành
Xóm Dốc Đỏ, xã 

Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
156 59,0 LUC Ông Nguyễn Đức Mậu

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
156 59,0 LUC

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất

11 Ông Nguyễn Văn Thành
Xóm Dốc Đỏ, xã 

Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
102 88,0 LUC Ông Lê Văn Thọ

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
102 88,0 LUC

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất

12 Ông Nguyễn Văn Thành
Xóm Dốc Đỏ, xã 

Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
188 38,0 LUC Bà Trương Thị Lưu

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

253 

(35)
188 38,0 LUC

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất

Địa chỉ  

thửa đất

Bản đồ thu hồi

Ghi chú

Phụ lục số 02:                                                                                   DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT

Dự án: Khu dân cư nông thôn xóm Bãi Bằng

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-UBND ngày          tháng         năm 2026 của UBND xã Đại Phúc)

TT Người có đất thu hồi
Địa chỉ 

thường trú

Địa chỉ  

thửa đất

Bản đồ thu hồi

Người có đất thu hồi
Địa chỉ 

thường trú

Nay điều chỉnh như sau:

5 Ông Nguyễn Văn Mậu
Xóm Dốc Đỏ, xã 

Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên
Ông Nguyễn Đức Mậu

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất

Thông báo thu hồi đất số 195/TB-UBND ngày 08/6/2025 của UBND xã Đại Phúc

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên



Địa chỉ  

thửa đất

Bản đồ thu hồi

Ghi chúTT Người có đất thu hồi
Địa chỉ 

thường trú

Địa chỉ  

thửa đất

Bản đồ thu hồi

Người có đất thu hồi
Địa chỉ 

thường trú

252 

(35)
143 65,0 LUC

253 

(35)
143 65,0 LUC

252 

(35)
142 172,0 LUC

253 

(35)
142 172,0 LUC

252 

(35)
139 186,0 LUC

253 

(35)
139 186,0 LUC

252 

(35)
217 399,0 LUC

253 

(35)
217 399,0 LUC

Ông Nguyễn Văn Thảo
Xóm Dốc Đỏ, xã 

Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
366 264,0 LUC

252 

(35)
366 264,0 LUC

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất

Ông Nguyễn Vũ Phương
Xóm Bãi Bằng, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
506 388,0 HNK

252 

(35)
506 388,0 HNK

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất

Ông Nguyễn Vũ Phương
Xóm Bãi Bằng, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
371 53,0 HNK

252 

(35)
371 53,0 HNK

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất

252 

(35)
507 1.006,3 33,7 CLN

252 

(35)
507 1.006,3 33,7 CLN

252 

(35)
509 1.055,5 CLN

252 

(35)
509 1.055,5 CLN

252 

(35)
372 313,0 NTS

252 

(35)
372 313,0 NTS

252 

(35)
369 500,0 CLN

252 

(35)
369 500,0 CLN

252 

(35)
368 153,2 RSX

252 

(35)
368 153,2 RSX

252 

(35)
513 157,2 RSX

252 

(35)
513 157,2 RSX

16 Bà Trần Thị Nghị
Xóm Dốc Đỏ, xã 

Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
175 247,0 LUC Ông Đặng Văn Luân

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
175 247,0 LUC

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất

17 Ông Nguyễn Văn Tùng
Xóm Bãi Bằng, 

xã Tân Thái

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
246 389,0 LUC Ông Nguyễn Văn Tùng

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
246 389,0 LUC

Điều chỉnh địa chỉ 

thường trú

18 Bà Nguyễn Thị Sẻ
Xóm Dốc Đỏ, xã 

Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
242 35,0  LUC Ông Bùi Ngọc Minh

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
242 35,0  LUC 

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất

19 Ông Bế Văn Hùng
Xóm Dốc Đỏ, xã 

Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
153 11  LUC Ông Bế Văn Hùng

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

252 

(35)
153 11  LUK 

Điều chỉnh loại đất 

theo hồ sơ pháp lý

13 Bà Trương Thị Hồng
Xóm Dốc Đỏ, xã 

Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên
Ông Nguyễn Văn Quân

Xóm Tân Thái, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

Phường Tây Hồ, 

thành phố Hà Nội

Xã Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất, 

địa chỉ thường trú

Điều chỉnh tên 

người sử dụng đất

14 Ông Dương Văn Hạnh

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái 

Nguyên

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

15 Ông Nguyễn Vũ Phương
Xóm Bãi Bằng, 

xã Đại Phúc

Xã Đại Phúc, 

tỉnh Thái Nguyên

Ông Nguyễn Vũ Phương;

Ông Lê Anh Đức
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